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ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 – 45’ 

 

Câu 1:  Hàm số 1296 23  xxxy .  

A. Đồng biến trên );1()3;(  . B. Đồng biến trên ]1;3[  . 

C. Đồng biến trên );1()3;(  và . D. Đồng biến trên );3()1;(  và . 

Câu 2:  Hàm số 34 24  xxy . 

A. Ngịch biến trên )2;0()2;( và . B. Ngịch biến trên );2()2;(  và . 

C. Đồng biến trên )2;0()2;(  . D. Đồng biến trên )2;0()2;( và . 

Câu 3:  Hàm số 1102 23  xxxy  có mấy điểm cực trị.  

A. 1. B. 2 . C.  3. D. 0. 

Câu 4:  Giá trị lớn nhất của hàm số 
1

2





x

x
y   trên [-3; 0] là.  

A.  -2. B. 
4

1
 . C.  

4

1
. D. 2. 

Câu 5:  Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số 1122 2423  xxyvàxxxy  là.  

A.    5;25;2 và . B.    5;25;2 và . 

C.    5;25;2  và  D.  5;2  

Câu 6:  Hàm số nào đồng biến trên [-3; 2] 

A. 
1

13





x

x
y . B. 16

2

1

3

1 23  xxxy . 

C. .13 24  xxy  D. .918
2

3 23  xxxy  

Câu 7:  Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
2

12






x

xx
y  là  
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A.     5;31;1  và . B.  5;3  . C.   1;1  . D.  3;1  . 

Câu 8:  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số xxy  11  lần lượt là . 

A.  22 và . B. 22 và . C.  22 và . D. 20và . 

Câu 9:  Điểm cực đại của hàm số xxy 2sin   là . 

A.  


2
3

kx  . B. 


kx 
6

. C.  


kx 
6

. D. 


kx 
6

. 

Câu 10:  Hàm số 22 24  xx . 

A. Có một điểm cực trị. B. Có hai điểm cực trị 

C. Có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông.  D. Có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác đều. 

Câu 11:  Hàm số 1)1()1( 232  xxmxmy  đồng biến trên R khi và chỉ khi. 

A.  








2

1
;1m . B. 










2

1
;1m . C.  







2

1
;1 . D.   







 ;

2

1
1;m . 

Câu 13:  Phương trình 013 23  mxx  có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi. 

A.   3;1m . B.  1;3m . C.   3;1 . D.     ;31;m . 

Câu 12:  Hàm số 1)23(2)1(
3

1 23  xmmxxmy  có cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi. 

A. m }1{\;
2

335

2

335
; 






















 
 . B. m }1{\;

2

335

2

335
; 




















 
 . 

C. 






 


2

335
;

2

335
m  D. m 






















 
 ;

2

335

2

335
;  

Câu 14:  Hình nào là đồ thị hàm số 23 23  xxy . 

A. B. 
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6
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6

4
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C. 
8

6

4

2

-2

-4

-10 -5 5 10

D.  
8

6

4

2

-2

-4

-10 -5 5 10

 

Câu 15:  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số xxy 2cos  trên 







2
;

2


lần lượt là. 

A. 1
22

1 


và . B. 1
22

3

12



và . 

C. 
12

5

2

3

2

3

12


 và  D. 1

22

3

12

5



và  

Câu 16:  Hàm số 2)13(2 23  xmxxy nghịch biến trên )1;(   khi và chỉ khi. 

A.  








9

1
;m . B. 







 ;

9

1
m . C.  








3

8
;m . D.  8;m . 

Câu 17:  Hình sau là đồ thị hàm số. 


